
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 28 1021 TD UBT (T), CĐPB: Ứ dịch TV

7 2 44 5005 UXTC 12 tuần

7 3 25 1001 UBT (T) 5 cm

8 4 38 0000 LNMTC tại MC/VMCCắt TC bán phần

8 5 48 2003 UBT (T) 10 cm,CĐPB: Ứ dịch TV

8 6 28 0000 VS I

9 7 56 3003 UBT (P) 4cm

9 8 32 1001 LNMTCBT (P) 7cm/VMC UBT

9 9 29 2002 UBT (T) 6 cm

11 10 39 4004 NXTC 12 tuần

11 11 38 1001 Mong con

11 12 34 ĐT UBT (T) 5cm/VMC

11 13 30 1002 UBT (T) 6 cm

11 14 26 0000 UBT (P) 6cm

15 19 1031 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 50 4004 UBT (P) 7cm

7 2 40 1011 UBT (P) 8cm/VMC

7 3 28 0000 Ứ dịch TV /Mong con

8 4 61 0000 SSD độ II

G CHUỒN + THU HƯỜNG.TT    

G CHUỒN + THU HƯỜNG.TT 

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

NG.TRANG + DIỄM TUYẾT   

NG.TRANG + DIỄM TUYẾT

DỰ BỊ

HIẾN MINH + HIỀN.CĐT

D.MINH + G CHUỒN + THU HƯỜNG.TT 

THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

PHAN NGA + BẢO ANH + NGÂN.TT

BẢO ANH + NGÂN.TT

BẢO ANH + NGÂN.TT

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN + M.PHƯƠNG2

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN 

BS PHẨU THUẬT

N.QUANG + VÕ    

THĂNG.BM + NG THẢO     

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS bóc NX , KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 03/01/2011 đến ngày 09/01/2011 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

BÙI THỊ CẨM TÚ

TRỊNH THỊ KIỀU THANH

LÊ NGỌC KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ HIẾU

ĐOÀN THỊ LAN EM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ PHẤN

LƯU SONG PHƯƠNG

LÊ THỊ NHO

HUỲNH THỊ THU HÀ

NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG

HUỲNH KIM KHOE

NGUYỄN THỊ HOÀNG

PHAN THỊ BÍCH THẢO

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

DƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG

NGUYỄN BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

PHAN THỊ LÀNH

NGUYỄN THỊ TÁM

12184

12124

12122

12233

12150

SHC

12094

12035

12251

12438

12129

12340

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

12102

12118

12174

12084

PM

Ngày: 03/01/2011 

Ngày: 04/01/2011 

Ngày: 05/01/2011 

12254

12121

12143

12104



8 5 48 3023 UBT (T) 7 cm

8 6 37 1021 LNMTC 2BT 6cm

9 7 60 6006 Sa TC + BQ

9 8 51 1001 UXTC 10 tuần, Sa thành Â Đ

9 9 28 1011 UBT (P) 6cm

9 10 24 ĐT U bì BT(P) 6cm

11 11 44 3003 UBT (P) 7cm

11 12 32 1001 UBT 2bên  5cm/Mong con

11 13 24 ĐT UBT (T) 6cm

11 14 35 1011 UBT (T) 5cm

11 15 24 0000 UBT (T) 7 cm

16 23 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 49 2012 U bì BT(T) 6cm/VMC 2 lần

7 2 37 2002 UBT 2bên  6cm

8 3 59 4004 SSD độ I-II , Sa thành Â Đ

8 4 45 2012 UXTC 12tuần

9 5 48 2002 UXTC  + UBT 

9 6 31 0000 VSI /VMC UBT

9 7 27 0010 U bì BT(P) 7cm

11 8 34 2012 UBT (P) 5cm

11 9 23 0000 UBT 2bên  10cm

11 10 36 0000 LNMTC 2BT 6cm

11 11 25 0000 UBT 2bên  7cm/Mong con

12 27 ĐT UBT (T) 8 cm

13 25 1001 UBT (T) 5 cm

4 0 0

7 1 51 2002 UBT (T) 10cm THƯƠNG.BM + THANH TÂM + PHƯƠNG.PNT

Q.HIẾU + KIM NGÂN.TT

K.HOÀNG + H. PHƯƠNG

K.HOÀNG + H. PHƯƠNG

HƯNG.PNT + ĐOAN

DỰ BỊ

HỮU TRUNG + A.THƯ4

VĨNH THÀNH + T.HÒA + ĐOAN   

VĨNH THÀNH + T.HÒA + ĐOAN

THƯƠNG.BM + LỆ THỦY + K.XUYẾN

THƯƠNG.BM + LỆ THỦY + K.XUYẾN

THƯƠNG.BM + K.XUYẾN

Q.HIẾU + KIM NGÂN.TT

HUỲNH HẢI + G.ĐỨC

HUỲNH HẢI + G.ĐỨC   

DỰ BỊ

Đ.THẢO + HOÀNG VÂN.TT

BÁ + TP NGA + THANH THÚY

TP NGA + THANH THÚY     

Q.THANH + THANH TÂM + LÊ DIỆP 

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

THANH TÂM + Q.THANH + LÊ DIỆP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

 NS Treo BQ 

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

Treo BQ , TOT

NS Cắt HTTC + 2PP,Phục hồi sàn chậu, TOT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

NGUYỄN THỊ TUYẾT SƠN

PHẠM HUỲNH NHƯ

ĐẶNG TỐ ANH

BN TNTC

HUỲNH THỊ RÃ

TRẦN THỊ ANH

NGUYỄN THỊ PHỈ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

ĐẶNG THỊ PHI LOAN

NGUYỄN THỊ THẮNG

PHẠM THỊ NHƯ HẰNG

LÊ NGUYỄN HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ THU HÀ

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THOA

NGUYỄN THỊ THU

TRƯƠNG THỊ ÚT

HOÀNG THỊ THU CHUYỀN

NGUYỄN THỊ CẨM

TRẦN THỊ HUỆ

HUỲNH THỊ TRUNG DUNG

TRẦN THỊ THẢO

LÊ THỊ KIM THỦY

TRƯƠNG THỊ NGA

PHẠM THỊ DIỆU NGUYÊN

NGUYỄN THỊ CỚ

NGUYỄN THỊ XANH

12198

12364

11939

12166

12141

12144

12442

12180

12363

12120

12142

12263

12177

12125

12206

12179

12240

12203

12462

12175

12117

12436

12209

11615

12188

12320

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/01/2011 

Ngày: 07/01/2011 



7 2 36 2012 UBT (T) 10 cm,CĐPB: Ứ dịch TV

7 3 27 0000 UBT (P) 5cm

8 4 53 3003 UXTC 10tuần + SSD độ I - II

8 5 46 2002 UXTC  8tuần + UBT (P)  6cm

8 6 31 0050 VS II

9 7 44 1021 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

9 8 37 3003 UBT (P) 8cm

9 9 27 0000 LNMTCBT (T) 7cm

11 10 43 2002 UBT (P) 4cm/VMC Bóc UBT

11 11 37 2022 UBT  8cm/VMC Cắt TC

11 12 21 ĐT UBT (P) 7cm

11 13 34 1011 UBT (T) 5 cm

11 14 32 0000 VS I

15 28 0010 UBT (P) 7cm

16 20 0000 VS 1 + UBT (P)  5cm

Q.HƯƠNG + TR BÍCH 2

Q.HƯƠNG + TR BÍCH 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.DIỆP + NHU   

N.DIỆP + NHU

N.DIỆP + NHU

H.HIỆP + DUY

H.HIỆP + DUY

H.HIỆP + DUY

THƯƠNG.BM + THANH TÂM + PHƯƠNG.PNT

THANH TÂM + PHƯƠNG.PNT

THỐNG+ TÚ NGÂN + K.LIÊN

THỐNG + TÚ NGÂN + K.LIÊN

TÚ NGÂN + K.LIÊN

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Ngày 30 tháng 12 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt 1/2TC, treo TC còn loại lên mõm nhô

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

DƯ THỤC BÌNH

ĐINH THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ HIỀN

TRẦN THỊ GẤM

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

TRỊNH THỊ DUYÊN

PHẠM THỊ HẢI

TRẦN THỊ HIẾU

LÊ THỊ DUYÊN

HỒ THỊ ANH

TRƯƠNG THỊ NGỌC RẠNG

ĐỖ THỊ HOA

TRƯƠNG MỸ ANH

12412

12250

12249

11714

12219

12235

12243

12136

12247

12234

11134

12400

12098

12444

10710


